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THÔNG TƯ

Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động

của tổ chức khoa học và công nghệ

 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09/6/2000;

Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và

Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/1/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số

điều của Nghị định 54/2003/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi

tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của

các tổ chức khoa học và công nghệ.

I. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn cụ thể về điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của các

tổ chức khoa học và công nghệ (sau đây viết tắt là KH&CN), trừ các trường đại học,

học viện, trường cao đẳng.

2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức KH&CN thuộc mọi thành phần kinh tế, bao

gồm:

a) Tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công

nghệ (sau đây gọi tắt là tổ chức NC&PT), bao gồm cả tổ chức NC&PT có vốn của

nước ngoài thành lập vì mục đích phi lợi nhuận.
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b) Tổ chức dịch vụ KH&CN (trừ doanh nghiệp dịch vụ KH&CN), bao gồm cả tổ chức

dịch vụ KH&CN có vốn của nước ngoài.

II. ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1. Mục tiêu, phương hướng hoạt động

Tổ chức KH&CN phải có mục tiêu, phương hướng hoạt động không vi phạm các

điều cấm quy định tại Điều 8 của Luật Khoa học và Công nghệ và các văn bản pháp

luật khác có liên quan.

2. Tên tổ chức khoa học và công nghệ

a) Loại hình tổ chức KH&CN

- Tổ chức NC&PT có các loại hình sau đây: viện, trung tâm, phòng thí nghiệm, trạm

nghiên cứu, trại nghiên cứu, trạm quan trắc, trạm thử nghiệm, liên hiệp khoa học -

sản xuất.

- Tổ chức dịch vụ KH&CN có các loại hình sau đây: trung tâm, văn phòng.

b) Tổ chức KH&CN phải đáp ứng các điều kiện sau đây về tên giao dịch:

Phải có tên giao dịch đầy đủ bằng tiếng Việt:

- Tên phải thể hiện rõ lĩnh vực hoạt động chủ yếu của tổ chức KH&CN;

- Tên phải bao gồm loại hình tổ chức KH&CN.

Tổ chức KH&CN có thể có tên bằng tiếng nước ngoài, là tên được dịch từ tiếng Việt

sang tiếng nước ngoài tương ứng.

Ngoài tên đầy đủ, tổ chức KH&CN có thể có tên viết tắt (kể cả tiếng Việt và tiếng

nước ngoài).

c) Tên của tổ chức KH&CN không có cơ quan chủ quản không được trùng với tên

của các tổ chức KH&CN đã được đăng ký trước tại cùng một cơ quan cấp Giấy

chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN.

3. Điều lệ tổ chức và hoạt động

a) Tổ chức KH&CN phải có điều lệ tổ chức và hoạt động do cơ quan, tổ chức quyết

định thành lập phê duyệt hoặc ban hành. Trong trường hợp có uỷ quyền của cơ

quan, tổ chức quyết định thành lập, cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp của tổ chức



KH&CN được phê duyệt hoặc ban hành điều lệ. Việc sửa đổi, bổ sung điều lệ phải

do cơ quan, tổ chức phê duyệt, ban hành điều lệ quyết định.

b) Đối với tổ chức KH&CN do cá nhân thành lập, điều lệ phải có chữ ký của cá nhân

đó.

c) Đối với tổ chức KH&CN thành lập dưới hình thức hợp tác, liên kết, điều lệ phải có

chữ ký của các bên hợp tác, liên kết.

4. Nhân lực khoa học và công nghệ

a) Mỗi tổ chức KH&CN phải có ít nhất bốn người có trình độ đại học, cao đẳng trở

lên, trong đó có ít nhất một người có trình độ chuyên môn thuộc lĩnh vực xin đăng ký

hoạt động.

Đối với các tổ chức KH&CN thành lập và hoạt động tại địa bàn có điều kiện kinh tế -

xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn, phải có ít nhất một người có trình độ đại

học, cao đẳng trở lên trong lĩnh vực xin đăng ký hoạt động.

Việc xác định địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn

thực hiện theo quy định tại Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2002

về việc sửa đổi, bổ sung danh mục A, B và C quy định tại phụ lục kèm theo Nghị định

số 51/1999/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi

hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi).

b) Mỗi tổ chức KH&CN phải có ít nhất hai người làm việc theo chế độ chính nhiệm.

c) Người đứng đầu tổ chức KH&CN phải có trình độ đại học trở lên.

Trường hợp tổ chức KH&CN thành lập và hoạt động tại địa bàn có điều kiện kinh tế -

xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn, người đứng đầu phải có trình độ cao đẳng

trở lên.

Đối với tổ chức NC&PT cấp quốc gia, cấp bộ, cấp tỉnh, người đứng đầu phải có học

vị tiến sĩ hoặc chức danh khoa học phó giáo sư trở lên.

d) Cán bộ, công chức thuộc đối tượng điều chỉnh của Pháp lệnh Cán bộ, Công chức

không được thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành các tổ

chức KH&CN tư nhân.

5. Trụ sở chính



Tổ chức KH&CN phải có trụ sở chính, là nơi đặt cơ quan điều hành của tổ chức

KH&CN đó.

6. Cơ sở vật chất - kỹ thuật

Cơ sở vật chất - kỹ thuật của tổ chức KH&CN bao gồm nhà xưởng, thiết bị văn

phòng, máy móc thiết bị, các phương tiện vật chất - kỹ thuật khác và vốn bằng tiền

phục vụ cho hoạt động KH&CN.

Cơ sở vật chất - kỹ thuật tối thiểu của tổ chức KH&CN là các thiết bị văn phòng, bao

gồm: phương tiện thông tin, liên lạc, bàn ghế làm việc.

7. Các qui định khác

a) Tổ chức KH&CN có hoạt động liên quan tới các thí nghiệm trên cơ thể người và

động vật phải được sự cho phép bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước về y

tế;

b) Tổ chức KH&CN mở các trường, lớp đào tạo phải được sự cho phép bằng văn

bản của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo;

c) Tổ chức KH&CN tiến hành các hoạt động thuộc các ngành, nghề, lĩnh vực đặc thù

khác, nếu có quy định phải xin phép cơ quan quản lý nhà nước, thì trước khi tiến

hành các hoạt động này phải được sự cho phép bằng văn bản của các cơ quan

quản lý nhà nước có thẩm quyền.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1. Đơn đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

Đơn đăng ký hoạt động KH&CN phải phù hợp với nội dung quy định tại Phụ lục I

kèm theo Thông tư này.

2. Quyết định thành lập

Những tổ chức KH&CN sau đây (trừ trường hợp cá nhân Việt Nam, người Việt Nam

định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài tự thành lập tổ chức KH&CN) phải có

quyết định thành lập của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền:

a) Tổ chức NC&PT cấp quốc gia do Chính phủ quyết định thành lập.



b) Tổ chức NC&PT cấp Bộ, tỉnh do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập hoặc

uỷ quyền cho Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung

ương quyết định thành lập.

c) Tổ chức NC&PT của Quốc hội, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân

tối cao được thành lập theo Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Toà án nhân dân,

Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân.

d) Tổ chức NC&PT của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương

phải có quyết định thành lập của người đứng đầu các tổ chức này.

đ) Tổ chức NC&PT cấp cơ sở phải có quyết định thành lập của người đứng đầu cơ

quan, tổ chức có thẩm quyền tương ứng sau đây:

- Quyết định thành lập của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ

quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung

ương;

- Quyết định thành lập của người đứng đầu các tổ chức nghiên cứu và phát triển cấp

bộ, cấp tỉnh, tổ chức nghiên cứu và phát triển của các tổ chức chính trị, tổ chức

chính trị - xã hội ở Trung ương; doanh nghiệp, trường đại học, học viện, trường cao

đẳng, bệnh viện của Nhà nước sau khi có sự chấp thuận của cấp trên quản lý trực

tiếp;

- Quyết định thành lập của người đứng đầu các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị -

xã hội không thuộc quy định tại điểm 2.d của mục này, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội

- nghề nghiệp và các tổ chức khác.

e) Tổ chức NC&PT được thành lập dưới hình thức hợp tác, liên kết của hai hay

nhiều cơ quan, tổ chức phải có quyết định thành lập của cơ quan, tổ chức được uỷ

quyền sau khi có văn bản thoả thuận của các bên tham gia thành lập.

g) Tổ chức dịch vụ KH&CN phải có quyết định thành lập của người đứng đầu cơ

quan, tổ chức có thẩm quyền của Nhà nước, của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị -

xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoặc các tổ chức khác.

h) Tổ chức KH&CN 100% vốn nước ngoài (do tổ chức quốc tế, tổ chức nước ngoài

thành lập tại Việt Nam) phải có quyết định thành lập của tổ chức quốc tế, tổ chức


